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	TẬP THỂ
	
	
	

	1
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Tổ chức PBGDPL cho CBCS trong toàn đơn vị thông qua các lớp tập trung học tập 12 chuyên đề pháp luật với 26.046 lượt đồng chí tham dự. Duy trì sinh hoạt Ngày Pháp luật mỗi tháng 01 lần vào sáng thứ Bảy của tuần cuối tháng được 168 buổi, có 8.466 lượt đồng chí tham gia. Phối hợp với các dở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân được 851 buổi, có 42.866 lượt người dự nghe. Phối hợp đưa 486 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và sóng phát thanh của Đài truyền thanh 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới. Duy trì hoạt động 13 Tổ Tư vấn tâm lý - pháp luật quân nhân, 18 đồng chí tham gia Tổ Tư vấn pháp luật ở các xã, phường, thị trấn biên giới; trong năm, có 52 lượt đồng chí tham gia tư vấn pháp luật cho 235 người dân. Phát 10.350 tờ gấp, áp phích tuyên truyền pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 – 2025”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân nhân tham gia PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” năm 2023.
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	2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản chỉ đạo định hướng nội dung thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thông qua các thể loại tin, bài, chuyên mục. Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang xây dựng và phát sóng Chuyên mục “Chuyển đổi số và Truyền thông” trong đó tuyên truyền, phổ biến 24 hình thức lừa đảo trực tuyến; các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao…  Trung bình mỗi tháng, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện từ 13 đến 15 tin, bài và nhiều ảnh minh họa tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật. Thông qua câu chuyện truyền thanh, chuyên mục “Chính sách pháp luật”; “Pháp luật và cuộc sống”; “Gia đình và xã hội”, các tiết mục “Nhà nước và Pháp luật”, “An Ninh – Quốc phòng”,… hệ thống truyền thanh cấp huyện đã thực hiện tuyên truyền: 350 tin, 73 bài. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện gửi tin nhắn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cử báo cáo viên tham gia báo cáo tại các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa, xã hội… liên quan đến phòng, chống vi phạm pháp luật trên không giang mạng. 
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	3
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp
	Phòng PBGDPL tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Lãnh đạo Sở ban hành 39 Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Trong năm 2023, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu và phối hợp các Sở, ban ngành tổ chức 20 lớp tập huấn và 04 buổi sinh hoạt ngày pháp luật với tổng số 2.561 lượt người tham dự; biên soạn, in ấn và cấp phát 6.246 tài liệu pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang ghi hình, phát sóng Tọa đàm chuyên đề phòng, chống hoạt động “Tín dụng đen”. Phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân Thị xã Tịnh Biên tổ chức 02 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật” năm 2023 và 01 Hội thi. Phối hợp với Công ty Viễn thông An Giang gửi tin nhắn qua điện thoại với tổng số 52.907 tin nhắn điện thoại với 15.389 thuê bao điện thoại.
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	4
	Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
	Tham mưu UBND thành phố, Hội đồng hối hợp PBGDPL thành phố ban hành 31 văn bản triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho 350 lượt người tham dự; tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho 150 lượt cán bộ, công chức. Phối hợp với các ngành thành phố tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp tại văn phòng khóm, ấp ở 13 xã, phường. Phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; 01 tọa đàm phòng, chống ma túy trong học đường cho 200 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn; cấp phát 19.473 tài liệu pháp luật.
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	5
	Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu
	Phòng Tư pháp tham mưu UBND thị xã và Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã ban hành 30 văn bản thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện gắn 28 bảng pano tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp tổ chức và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã tổ chức 6 buổi tuyên truyền với 559 lượt người tham dự. Phối hợp với Công an thị xã và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị xã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lồng ghép tại các buổi thuyết giảng tại các xã, phường với hơn 811 lượt người tham dự.
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	B
	CÁ NHÂN
	
	
	

	1
	Bà Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Trực tiếp chỉ đạo tổ chức 44 điểm truyền thông pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố, thu hút trên 1.540 hội viên, phụ nữ tham dự. Trực tiếp phụ trách Dề án 938, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiêt đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -m xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025. Kết quả, tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành Tổ Truyền thông cộng đồng cho cán bộ Hội LHPN các cấp, 04 điểm truyền thông mẫu, 04 cuộc đối thoại chính sách mẫu cụm khóm/ấp, thành lập mới 02 Tổ Tư vấn pháp luật cộng đồng, tổ chức 10 cuộc truyền thông... Trực tiếp chỉ đạo tham mưu tổ chức đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói” giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ hội, hội viên, phụ nữ năm 2023.
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	2
	Bà Hồ Thị Hồng Phướng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
	Bản thân cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện ký kết các kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác PBGDPL. Kết quả, năm 2023, đã triển khai được 335 cuộc với 49.850 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Tỉnh Đoàn chỉ đạo huyện, thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục củng cố các Câu lạc bộ “Thấp sáng niềm tin”, CLB “Tuyên truyền phòng, chống ma túy”, CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm và TNXH”, CLB tuyên truyền pháp luật,... 11/11 huyện, thị, thành đoàn triển khai 28 mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Phối hợp phát sóng định kỳ Diễn đàn thanh niên trên Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Góc thanh niên học đường, Nhịp sống trẻ trên Báo An Giang.
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	3
	Ông Lê Tấn Phát, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Phú Tân
	Chủ động tham mưu UBND huyện và Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành 23 văn bản thực hiện công tác PBGDPL năm 2023; tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Phối hợp với Hội Luật gia huyện tổ chức 04 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện với 230 lượt người tham dự. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể tổ chức 227 cuộc tuyên truyền cho Nhân dân với 7.282 lượt người tham dự. Phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức 01 cuộc tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ với 40 người dự. Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền 12 tin, 11 bài, 09 chuyên mục, tiết mục.
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	4
	Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Phú
	Tham mưu UBND huyện tổ chức 03 Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật với 550 lượt người tham dự; tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. Thực hiện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND cấp xã tổ chức 938 cuộc PBGDPL cho 68.665 lượt người tham dự; cấp phát 15.722 tài liệu pháp luật. Phối hợp với Hội Luật gia huyện và Công ty Luật trên địa bàn tiến hành tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động 03 đợt tại 06 xã với khoảng 320 lượt người tham dự, cấp phát 320 tài liệu pháp luật và tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo học giỏi. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện tổ chức truyền thông bình đẳng giới được 13 cuộc với 817 lượt người tham dự.
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	5
	Bà Nguyễn Thu Hà - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn
	Tham mưu lãnh đạo Phòng Tư pháp trình UBND huyện ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và 13 Kế hoạch phục vụ nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Tham mưu Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức 04 đợt phổ biến pháp luật với hơn 450 đại biểu tham dự, tham mưu phối hợp tổ chức 01 cuộc thi trên địa bàn huyện. Tổng hợp hồ sơ báo cáo tiến độ thực hiện mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Tham mưu thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
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